
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô CN2A Cụm công nghiệp Quất Động phần mở rộng , Xã Nguyễn Trãi, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI NAM

0108496753

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng;

2511

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Sản xuất rượu vang 1102

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản

6810

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530(Chính)

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ 

7490

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá

4610

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HẢI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NAM IMPORT EXPORT TRADING 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7.700.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

17. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

18. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

19. Đúc kim loại màu 2432

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến 
cố định: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; - Kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; - Kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng; - Kinh doanh vận chuyển khách du 
lịch bằng xe ô tô;

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

28. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt 
khuẩn, đồng hoá , kem và các sản phẩm đá ăn được khác như 
kem trái cây.

1050

29. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN HẢI 
NAM

Phòng 20-B21 
nhà A Kim Liên, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

77.000 770.000.000 10,000

Tổng số 77.000 770.000.000 10,000

0010780014
71

2 TRẦN THỊ 
XUÂN 
HUYỀN

Phòng 20 - B21 
nhà A Kim Liên, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

269.500 2.695.000.000 35,000

Tổng số 269.500 2.695.000.000 35,000

0301730001
07

3 NGUYỄN 
MINH CHIẾN

Phòng 20 - B21 
nhà A Kim Liên, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

423.500 4.235.000.000 55,000

Tổng số 423.500 4.235.000.000 55,000

0350730000
869

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       0350730000869
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 20 - B21 nhà A Kim Liên, Phường Kim Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B18, lô 11, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH CHIẾN Nam

11/08/1973 Kinh Việt Nam

23/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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